
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 1
LECTURER: KATHY

CLASS: STARTING DATE: 12/10/2015

STATUS

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total Listening Reading Speaking Writing Total Classwork Absent Late NEXT LEVEL

1 1459010 LÝ ANH DUY 5 4.5 7 4.7 6.2 4.7 5.4 3.5 3.5 4 4.5 4.0 4.8 7 0
IELTS 1 

AFTERNOON

2 LÊ ANH TUẤN 7 5.5 7.3 5.6 7.7 7 6.7 5.5 5.5 5 5.5 5.5 6.8 2 0
IELTS 1 

AFTERNOON

3 1458018 NGUYỄN HOÀNG DUY KHANH 5.5 5 7.4 6.7 4.5 2 5.2 4 3 5.5 5 4.5 6.8 3 0
IELTS 1 

AFTERNOON

4 1459058 TRƯƠNG HuỲNH HiỂN VINH 6 4 8.3 6.8 5 5 5.9 5 5 4 4 4.5 5.9 1 0
IELTS 1 

AFTERNOON

5 1459059 NGUYỄN THANH THẾ VINH 5 6 8.2 8.2 9.3 10 7.8 4 5 6 6 5.5 6.9 8 1
IELTS 1 

AFTERNOON

6 1458025 VŨ THỊ HÀ MIÊN 6.5 6 7.7 6.6 7.7 6.3 6.8 3 3 4.5 5.5 4.0 6.3 3 0
IELTS 1 

AFTERNOON

7 1459029 ĐẶNG VIỆT VƯƠNG 5.5 6 8 6.9 8.3 10 7.5 5 4.5 5.5 5 5.0 6.2 8 0
IELTS 1 

AFTERNOON

8 1459003 PHẠM XUÂN BÁCH 6.5 7 8.3 8.1 7.3 8 7.5 5.5 5 5.5 5 5.5 5.8 6 0
IELTS 1 

AFTERNOON

9 1459020 CHÂU ĐỨC HỘI 5.5 7 9 7 5 7 6.8 5 4 6 4.5 5.0 5.4 7 0
IELTS 1 

AFTERNOON

10 1459054 LƯU THANH TÚ 6 7.5 8 6.3 8.5 9.7 7.7 5.5 5 4.5 5 5.0 8.6 2 0
IELTS 1 

AFTERNOON

11 1459028 TRẦN NGUYỄN BẢO LÂM 8 7.5 8.5 8.6 10 10 8.8 5.5 6.5 5.5 6.5 6.0 8.5 6 0
IELTS 1 

AFTERNOON

12 1458012 ĐỖ MINH HÀO 6.5 5.5 8.3 8.8 9.8 7.3 7.7 4.5 5 5 6.5 5.5 8.4 3 0
IELTS 1 

AFTERNOON

13 1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM 4 5.5 7 5.7 8.7 5.3 6.0 0 3 4.5 4.5 3 5.2 7 0
IELTS 1 

AFTERNOON

14 1458045 NGUYỄN KHẢI TRÍ 6.5 6 7.6 6 5.2 4 5.9 0 5 5.5 5 4 4.4 14 0
IELTS 1 

AFTERNOON
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